MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021

Bước 1. Xác định mục đích của kiểm tra
* Đánh giá nhận thức, năng lực của học sinh đã đạt được theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
* Kiểm tra để lấy điểm hệ số 3.
* Cung cấp những thông tin giúp đánh giá lại việc học của học sinh và việc dạy của giáo viên để tự điều chỉnh.
Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
-  Trắc nghiệm khách quan 100%.
.Bước 3: Xây dựng ma trận đề kiểm tra
	Chủ đề
kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

	1. Các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

	13. Nguyên lí phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
14. Hiểu được tại sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hải cây trồng
	22. Thông qua ví dụ xác định biện pháp kĩ thuật
	

	Số câu: 4
        13.3%  
        1.33 điểm
	Số câu: 1
25%
0.33 điểm
	Số câu: 2
50%
0,67 điểm
	Số câu: 1
25%
0,33 điểm
	

	Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
	 
	15. Hiểu được ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

	
	28. Biện pháp hạn chế thuốc hóa học bảo vệ thực vật để phát triển bền vững
29. Vận dụng kiến thức xác định nguyên nhân hiện tượng kháng thuốc của sâu, bệnh

	Số câu: 3
        10% 
        1 điểm
	
	Số câu: 1
33%
0,33 điểm
	
	Số câu: 2
67%
0,67 điểm

	Bài 20. Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
	2. Những loại vi khuẩn sử dụng trong chế phẩm vi khuẩn trừ sâu
3. Nhận biết giai đoạn nào trong vòng đời sâu dễ bị nhiễm virut
4. Loại nấm sử dụng trong chế phẩm nấm trừ sâu
	16. Hiểu được biểu hiện của cơ thể sâu khi bị nhiễm virut

	23. Xác định được tác dụng của chế phẩm Bt đối với sâu, bệnh.
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	Số câu: 5
     16.7% 
     1.67 điểm
	Số câu: 3
60%
1 điểm
	Số câu: 1
20%
0.33 điểm
	Số câu: 1
20% 
0.33 điểm
	

	Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống
	5. Các phương pháp bảo quản hạt giống
6. Số bước của qui trình bảo quản hạt giống
7. Các dụng cụ bảo quản hạt giống theo phương pháp cổ truyền
	
	24. Vận dụng kiến thức để giải thích tiêu chuẩn củ để giống 
	

	Số câu: 4
13.3% 
1.33 điểm
	Số câu: 3
75% 
1 điểm
	
	Số câu: 1
25% 
0.33 điểm
	

	Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	8. Số bước trong qui trình chế biến cà phê nhân
9. Các phương pháp chế biến chè
	17. Hiểu được những sản phẩm chế biến từ lâm sản
	25.Vận dụng kiến thức xác định giai đoạn và phương pháp xử lí để chè xanh đạt chất lượng cao
	30. Vận dụng kiến thức tổng hợp để tìm biện pháp nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam

	Số câu: 5
16.7% 
1.67 điểm
	Số câu: 2
40% 
0.67 điểm
	Số câu: 1
20% 
0.33 điểm
	Số câu: 1
20% 
0.33 điểm
	Số câu: 1
20% 
0.33 điểm

	Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	10. Các lĩnh vực kinh doanh hộ gia đình.
	18. Hiểu được đặc điểm kinh doanh hộ gia đình
19. Hiểu được đặc điểm doanh nghiệp nhỏ
20. Hiểu được thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ
	26. Tính mức bán sản phẩm ra thị trường.
27. Tính mức mua gôm sản phẩm
	

	Số câu: 6
      20% 
     2 điểm
	Số câu: 1
16.7% 
0.33 điểm
	Số câu: 3
50% 
1 điểm
	Số câu: 2
33.3% 
0.67 điểm
	

	Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
	11. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh
12. Nhận biết đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp nhỏ
	21 Hiểu được lĩnh vực kinh doanh phù hợp
	
	

	Số câu: 3
      10% 
     1 điểm
	Số câu: 2
67% 
0.67 điểm
	Số câu: 1
33% 
0.33 điểm
	
	

	Số câu 30
10 điểm
100%
	Số câu: 12
 điểm: 4
  40% 
	Số câu: 9
 điểm: 3
  30% 
	Số câu: 6
 điểm: 2
  20% 
	Số câu: 3
 điểm: 1
  10% 




